
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG LƯU KIẾM 
 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

Lưu Kiếm, ngày 21 tháng 01 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường Lưu Kiếm năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯU KIẾM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ Ban hành 

Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ 

máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc thành phố Hải Phòng; Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022;  

 Căn cứ: Công văn số 9578/SNV-CCVC ngày 22/11/2025 của Sở Nội vụ thành 

phố về việc phúc đáp Công văn số 901/UBND-VHXH ngày 22/11/2025 của UBND 

phường Lưu Kiếm về việc tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập phường 

Lưu Kiếm năm 2025; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân phường Lưu Kiếm về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2025; Thông báo số 149/TB-UBND ngày 27/11/2025 của UBND phường Lưu 

Kiếm về việc tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập phường Lưu Kiếm năm 

2025; 

 Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phường Lưu Kiếm năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

phường Lưu Kiếm năm 2025 đối với 82 thí sinh, cụ thể: 

1. Số thí sinh trúng tuyển viên chức: 33 người,  



2 

 

 

2. Số thí sinh không trúng tuyển viên chức: 49 người 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025  

thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử phường theo quy định. 

2. Giao Phòng Văn hóa- Xã hội phường tiếp tục tham mưu triển khai các công việc 

để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2025 và gửi Sở Nội vụ thành phố Hải 

Phòng theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường;  

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phường Lưu Kiếm năm 2025; các cơ quan, đơn vị liên quan và thí 

sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở GDĐT; 

- TT ĐU, CT, PCT UBND phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Các trường MN, TH, THCS thuộc phường; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách kết quả  

Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường Lưu Kiếm năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số  201  /QĐ-UBND  ngày  21 /01/2026 của Ủy ban nhân dân phường Lưu Kiếm) 

 

            
 

 

Stt 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 
Vị trí dự tuyển Đơn vị/Trường 

Đối tượng 

ưu tiên 

Điểm  

Kết quả Ghi 

chú Vấn 

đáp 

Ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

1 

 

001 
 

Phạm Thị 

 

Giang 

 

08/6/1994 

 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Đông Sơn 

 

 

Không 

 

46,5 

 

0 

 

46.5 

 

Không 

trúng tuyển 

  

2 002 Lê Thị Hậu 06/3/2001 
 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Liên Khê 

 

 

Không 

    

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

3 003 Phạm Thị Hải Hoa 09/6/1996 
 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Lưu Kỳ  

 

 

Không 

 

44.5 

 

 

 

0 44.5 

 

Không 

trúng tuyển 

  

4 004 Lê Thu Hương 07/01/1993 
 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Kênh Giang  

 

 

Không 

 

87 

 

 

 

0 87 

 

Trúng 

tuyển 

  

5 

 
005 Bùi Thị Liên 24/4/1992 

 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Lưu Kỳ  

 

 

Không 

 

83.5 

 

0 

 

83.5 

 

Trúng 

tuyển 

  

6 006 Đặng Thị Loan 29/8/1992 
 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Đông Sơn 

 

 

Không 

 

46,5 

 

0 

 

46.5 

 

Không 

trúng tuyển 

  

7 007 Nguyễn Thị  Ly 08/5/1993 Nữ Giáo viên Mầm non Trường MN Lưu Kỳ Không 79.00 

 

0 

 

79.00 

 

 

Trúng 

tuyển  



4 

 

 

 

8 

 

008 
 

Hồ Thị 

 

Mai 

 

25/7/2000 

 

Nữ 

 

Giáo viên Mầm non 

 

Trường MN Đông Sơn 

 

 

Không 

 

78.00 

 

0 

 

78.00 

 

Trúng 

tuyển 

  

9 

 
009 Lò Thị Phượng 18/12/2001 Nữ Giáo viên Mầm non Trường MN Lưu Kỳ Không 72.5 

 

0 

 

72.5 

 

Không 

trúng tuyển 

  

10 010 
Nguyễn Thị 

Hương  
Trà 26/01/2003 Nữ Giáo viên Mầm non Trường MN Liên Khê Không 76.50 

 

0 

 

76.50 

 

Trúng 

tuyển 

  

11 011 Lường Văn Thắm 20/4/1991 Nam 
Giáo viên Âm nhạc 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

12 012 Trương Thị Thùy 26/4/2001 Nữ 
Giáo viên Âm nhạc 

Tiểu học 

Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

13 0013 Trương Thị Thùy 26/4/2001 Nữ 
Giáo viên Âm nhạc 

THCS 
Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

14 014 Đỗ Thị Đào 12/10/1986 Nữ 
Giáo viên Địa lý 

THCS 
Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

15 015 Lê Thu  Mây 29/4/2002 Nữ 
Giáo viên Địa lý 

THCS 
Trường THCS Liên Khê Không 90.50 

 

0 

 

90.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

16 016 Trần Thị Nga 14/11/1992 Nữ 
Giáo viên Địa lý 

THCS 
Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

17 017 Lê Thị Phương 06/5/2003 Nữ 
Giáo viên Địa lý 

THCS 
Trường THCS Liên Khê Không 78.0 

 

0 

 

78.0 

 

Không 

trúng tuyển 
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18 018 Trần Thị Quỳnh Trang 28/8/1991 Nữ 
Giáo viên Địa lý 

THCS 
Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

19 019 Nguyễn Đức  Đô 17/10/2001 Nam Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 74.00 

 

0 

 

74.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

20 020 Lê Thị Thu Hà 26/8/1998 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 76.50 

 

0 

 

76.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

21 021 Phạm Thị  Hằng 09/7/1995 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Đông 

Sơn 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

22 022 Phạm Thị  Hằng 22/12/1997 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

23 023 Đào Thị Hoàn 25/3/1992 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

24 024 Võ Ngọc  Huyền 06/11/1997 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 76.00 

 

0 

 

76.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

25 025 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 05/9/1985 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

26 026 Phạm Thị Phương 14/3/2001 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

27 027 Trần Thị Quyên 24/2/1992 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 
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28 028 Nông Thị Thảo 21/5/1994 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

29 029 Vũ Thùy  Trang 26/01/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 79.00 

 

0 

 

79.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

30 030 Trần Thị Ngọc  Tuyết 02/3/1994 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 79.50 

 

0 

 

79.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

31 031 Nguyễn Thị Lan Vy 10/10/1994 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

32 032 
Nguyễn Duyên 

Phương 
Anh 02/7/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 

Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

33 033 Nguyễn Thị Kim  Chi 11/9/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 84.50 

 

0 

 

84.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

34 034 Nguyễn Văn Đức 16/3/2003 Nam Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

35 035 Nguyễn Quỳnh  Dương 15/2/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 43,75 

 

0 

 

43,75 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

36 036 Phan Mỹ Duyên 29/8/2003  Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 49,5 

 

0 

 

49,5 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

37 037 Cù Thị Thanh  Huyền 21/9/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 85.00 

 

0 

 

85.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

38 038 Phạm Thị Ngọc  Khánh 07/7/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 86.00 

 

0 

 

86.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 



7 

 

 

39 039 Hoàng Thị Mây 26/3/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

40 040 Nguyễn Thị Thanh Nhã 27/9/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 87.00 

 

0 

 

87.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

41 041 Lê Thị Phương  Thảo 15/7/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 90.00 

 

0 

 

90.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

42 042 Lê Hồng  Vân 23/7/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Đông 

Sơn 
Không 85.00 

 

0 

 

85.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

43 043 Đinh Thị Thảo  Vân 29/7/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 84.00 

 

0 

 

84.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

44 044 Hoàng Hải  Yến 04/4/2003 Nữ Giáo viên Văn hoá 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 86.00 

 

0 

 

86.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

 

45 

 

045 Hoàng Thị Kiều Anh 16/8/2003 Nữ Giáo viên Tiếng Anh 
Trường Tiểu học Kênh 

Giang 
Không 

65.00 

 

0 

 

65.00 

 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

46 046 Vũ Thị Ngọc  Anh 29/12/2003 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 75.00 

 

0 

 

75.00 

 

 

Trúng 

tuyển 
 

47 047 Nguyễn Thị Hiền 20/2/2001 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 59.00 

 

0 

 
59.00 

 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

48 048 Phạm Mai  Hương 26/6/2003 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Kênh 

Giang 
Không 70.00 

 

0 

 

70.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

49 049 Lê Thị  Huyền 08/01/1998 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 80.00 

 

0 

 

80.00 

 

 

Trúng 

tuyển 
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50 050 Phạm Mỹ Linh 14/10/1997 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 66.00 

 

0 

 

66.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

51 051 Nguyễn Thị Nhật  Mai 02/06/2003 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 65.00 

 

0 

 

65.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

52 052 Hà Thị Mai 06/5/1992 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

53 053 Nguyễn Thùy Nga 13/8/1997 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Lưu 

Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

54 054 Ngô Cao Thủy Nguyên 06/10/2001 Nữ Giáo viên Tiếng anh 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 60.00 

 

0 

 

60.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

 

55 055 Nguyễn Hữu Đán 27/4/1995 Nam Giáo viên toán Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

56 056 Phạm Thị Hoài 08/12/1993 Nữ Giáo viên Toán Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

57 057 Nguyễn Thị Hồng 06/2/1995 Nữ Giáo viên Toán Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

58 058 Lý Thái Hưng 19/9/2003 Nam Giáo viên Toán  Trường THCS Lưu Kiếm Không 85.00 

 

0 

 

85.00 

 

 

Trúng 

tuyển 
058 

59 059 Phạm Thị  Na 11/5/1989 Nữ Giáo viên Toán  Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

60 060 
Đinh Thị Như              Quỳnh 

 
29/7/2003 Nữ Giáo viên Toán  Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 
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dự vấn 

đáp 

61 061 Trịnh Thị  Thảo 11/4/1991 Nữ Giáo viên Toán  Trường THCS Liên Khê Không 87.50 

 

0 

 

87.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

62 062 Nguyễn Thị Bảo Yến 05/02/1991 Nữ Giáo viên Tin học 
Trường Tiểu học Liên 

Khê 
Không 85.50 

 

0 

 

85.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

63 063 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/11/1991 Nữ Giáo viên Vật Lý Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

64 064 Vương Hải  Linh 27/7/2002 Nữ Giáo viên Vật lý Trường THCS Lưu Kiếm Không 87.00 

 

0 

 

87.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

65 065 Đỗ Thị Vân Anh 22/2/1990 Nữ Giáo viên Hóa học 

 

Trường THCS Lưu Kiếm Không 72.00 

 

0 

 

72.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

66 066 Nguyễn Thành  Công 01/8/2001 Nam 

 

Giáo viên Hóa học 

 

Trường THCS Lưu Kiếm Không 63.00 

 

0 

 

63.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

67 067 Lương Mạnh Cường 14/2/1988 Nam 

 

Giáo viên Hóa học 

 

Trường THCS Lưu Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

68 068 Nguyễn Thu  Huyền 23/7/2002 Nữ 

 

Giáo viên Hóa học 

 

Trường THCS Lưu Kiếm 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

69 069 Nguyễn Đắc  Kiên 19/10/1996 Nam Giáo viên Hóa học Trường THCS Lưu Kiếm Không 80.50 

 

0 

 

80.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

70 070 Nguyễn Kim Oanh 11/3/1995 Nữ Giáo viên Hóa học Trường THCS Lưu Kiếm Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 
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71 071 Đặng Thị Thanh  Hằng 27/11/2002 Nữ Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Liên Khê Không 78.75 

 

0 

 

78.75 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

72 072 Đinh Thị Chang 02/4/1990 Nữ Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

73 073 Vũ Thị  Hoa 15/6/1990 Nữ Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

74 074 Đỗ Thị Quỳnh  Mai 18/2/1991 Nữ Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Liên Khê Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

75 075 Nguyễn Duy  Quang 10/2/2003 Nam Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Liên Khê Không 74.25 

 

0 

 

74.25 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

76 076 Trịnh Thu Trang 31/5/2003 Nữ Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Liên Khê Không 70.00 

 

0 

 

70.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

77 077 Lê Thị Thanh  Trúc 06/9/2003 Nữ Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lưu Kiếm Không 79.50 

 

0 

 

79.50 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

78 078 Nguyễn Thị Thúy Hạ 30/8/2001 Nữ 

Nghiệp vụ quản lý và 

phát triển du lịch, xúc 

tiến du lịch 

Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công 
Không 35.00 

 

0 

 

35.00 

 

Không 

trúng tuyển 

 

79 079 Đoàn Tiến Hoàng 30/7/1995 Nam 
Nghiệp vụ công tác 

thiếu nhi 

Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công 
Không 

   

Không 

trúng tuyển 

Không 

tham 

dự vấn 

đáp 

80 080 Lê Văn  Thành 21/8/2000 Nam 
Nghiệp vụ công tác 

thiếu nhi 

Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công 
Không 71.00 

 

0 

 

71.00 

 

 

Trúng 

tuyển 

 

81 081 Lê Thanh Phong 14/01/1999 Nam 
Nghiệp vụ thông tin 

và truyền thông 

Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công 
Không 85.00 

 

0 

 

85.00 

 

 

Trúng 

tuyển 
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82 082 Vũ Duy  Long 01/7/1993 Nam 
Nghiệp vụ văn hóa cơ 

sở 

Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công 
Không 62.00 

 

0 

 

62.00 

 

 

Trúng 

tuyển 
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